
Tăng/giảm

(+/-)

XL -CP 

khác
BTGPMB

Vốn XL+CP 

khác
BTGPMB

1 2 3 4 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10 11=8-5 12

TỔNG CỘNG: 13 DỰ ÁN 827.323,92 160.930,00 36.371,00 124.559,00 160.930,00 45.264,20 115.665,80 0,00 

I DỰ ÁN GIẢM VỐN: 07 DỰ ÁN 638.026,22 119.749,00 28.690,00 91.059,00 102.098,80 23.433,00 78.665,80 (17.650,20)

1
Cải tạo nâng cấp đường Nguyễn 

Chí Thanh, phường Thắng Tam
Ban QLDA ĐTXD 150.291,22 2.389,00 300,00 2.089,00 500,00 500,00 (1.889,00)

2
Đường vào chung cư tái định cư 

phường Thắng Tam 
Ban QLDA ĐTXD 14.737,54 3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 (2.000,00)

3

Cải tạo vỉa hè còn lại đường 

Trương Công Định (đoạn từ đường 

Nguyễn An Ninh đến Lương Thế 

Vinh)

Ban QLDA ĐTXD 20.521,81 4.000,00 100,00 3.900,00 100,00 100,00 (3.900,00)

4

Cải tạo, nâng cấp đoạn cuối đường 

Lê Lợi (đoạn từ đường Thắng Nhì 

đến Cầu Quan)

Ban QLDA ĐTXD 71.546,19 1.300,00 1.300,00 200,00 200,00 (1.100,00)

5
Cải tạo, nâng cấp đường Lạc Long 

Quân, phường 2
Ban QLDA ĐTXD 242.835,15 82.200,00 200,00 82.000,00 78.865,80 200,00 78.665,80 (3.334,20)

Ghi chú

Tổng số Tổng

Trong đó

Tổng

Chủ đầu tưSTT Danh mục dự án
Tổng mức đầu 

tư

Kế hoạch vốn điều chỉnh theo Quyết định 

số 8686/QĐ-UBND ngày 18/12/2023, 

Quyết định số 4228/QĐ-UBND ngày 

22/5/2024 và Quyết định số 6856/QĐ-

UBND ngày 13/8/2024 của UBND thành 

phố Vũng Tàu

Kế hoạch vốn điều chỉnh

 năm 2024

Trong đó

DANH MỤC CHI TIẾT DỰ ÁN CÔNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH 

BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

(Ban hành kèm theo Tờ trình số          /TTr-UBND ngày      /   /2024 của UBND thành phố Vũng Tàu)
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6
Cải tạo tuyến đường D4, D5 

phường 10, thành phố Vũng Tàu
Ban QLDA ĐTXD 135.335,79 25.870,00 22.800,00 3.070,00 20.500,00 20.500,00 (5.370,00)

7

Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ 

lệ 1/2000 Đảo Gò Găng, tại xã 

Long Sơn thành phố Vũng Tàu

Phòng QLĐT 2.758,52 990,00 990,00 933,00 933,00 (57,00)

II DỰ ÁN TĂNG VỐN: 06 DỰ ÁN 189.297,70 41.181,00 7.681,00 33.500,00 58.831,20 21.831,20 37.000,00 17.650,20 

1
Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn 

Kim
Ban QLDA ĐTXD 78.168,5 35.500,00 2.000,00 33.500,00 37.200,00 200,00 37.000,00 1.700,00 

2

Cải tạo, sửa chữa trạm y tế các 

phường 1, 7, 10, Thắng Nhì, xã 

Long Sơn

Ban QLDA ĐTXD 1.311,9 1.200,00 1.200,00 1.235,90 1.235,90 35,90 

3 Xây dựng công viên xã Long Sơn Ban QLDA ĐTXD 38.029,1 4.425,00 4.425,00 4.832,30 4.832,30 407,30 

4

Mua sắm trang thiết bị dạy theo 

Chương trình Giáo dục phổ thông 

mới cho các trường Tiểu học, 

Trung học cơ sở trên địa bàn thành 

phố Vũng Tàu

Ban QLDA ĐTXD 55.603,3 50,00 50,00 15.000,00 15.000,00 14.950,00 
Chuyển khởi 

công mới

5

Xây dựng tuyến ống thoát nước 

đường Lê Hồng Phong (đoạn từ 

đường Thùy Vân đến đường 

Nguyễn Thị Minh Khai), thành phố 

Vũng Tàu

Ban QLDA ĐTXD 14.936,8 500,00 500,00 500,00 
Chuyển khởi 

công mới

6

Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ 

lệ 1/2000 Khu công viên văn hóa - 

đô thị mới Bàu Trũng, thành phố 

Vũng Tàu 

Phòng QLĐT 1.248,0 6,00 6,00 63,00 63,00 57,00 

Quyết định số 

2168/QĐ-

UBND ngày 

10/5/2023 của 

UBND thành 

phố Vũng Tàu 

phê duyệt 

quyết toán dự 

án 
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Phụ lục số 01

Đơn vị tính:  Triệu đồng
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